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	UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN QLDA ĐTXD&PTQĐ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:           /PA-BQL
	Nghĩa Hành, ngày      tháng     năm 2022


PHƯƠNG ÁN
Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án: 

Cầu Hành Dũng – Hành Nhân (đợt 1)
Địa điểm: xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
PHẦN I :

XÁC  ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

A. GIỚI THIỆU CHUNG:

I. Những căn cứ pháp lý xây dựng dự án:

- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hành;

- Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự án: Cầu Hành Dũng – Hành Nhân;

II. Mục tiêu:

Thực hiện sớm để
có mặt bằng nhằm triển khai thi công đúng tiến độ đề ra dự án và hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân có tài sản bị ảnh hưởng.
B. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN, NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG, ĐƠN GIÁ ÁP DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:


I. Những căn cứ pháp lý để lập phương án bồi thường:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết Định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024); 

Căn cứ Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hành;
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cầu Hành Dũng – Hành Nhân tại các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành;

Căn cứ Công văn số 3983/STC-QLGCS ngày 05/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc Thông báo đơn giá gạo tẻ thường quý IV/2022 để làm cơ sở tính hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự án: Cầu Hành Dũng – Hành Nhân;
Căn cứ Quyết định số 5227/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt đơn giá vận dụng để tính bồi thường cây trồng (cây hàng năm) chưa có đơn giá trong quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Cầu Hành Nhân – Hành Dũng;

Căn cứ Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt đơn giá vận dụng để tính bồi thường cây trồng (cây lâu năm) chưa có đơn giá trong quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Cầu Hành Nhân – Hành Dũng.
Căn cứ các Thông báo từ số 224 đến 231/TB-UBND và từ số 235 đến 281/TB-UBND cùng ngày 23/6/2022 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Cầu Hành Dũng – Hành Nhân,
II. Nguyên tắc xác định giá trị bồi thường:

- Bồi thường đất, cây cối, hoa màu theo đơn giá quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm lập phương án bồi thường.

- Đối tượng được bồi thường là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, người sử dụng đất ổn định, người thuê đất đảm bảo những điều kiện theo quy định tại Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

- Diện tích đất bồi thường được xác định theo diện tích thực tế bị ảnh hưởng thể hiện trên bản đồ đo vẽ, chỉnh lý bổ sung từng thửa đất, loại đất và vị trí đất có sự xác nhận của địa chính và UBND xã Hành Nhân.
III. Kiểm đếm đất đai, tài sản thực tế phải giải tỏa:

Trong phạm vi giải phóng mặt bằng được xác định bởi cọc GPMB cắm ngoài hiện trường, gồm có:

1. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng: 56
Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân: 55, Tổ chức: 01.
 
2. Đất đai: 







Theo biên bản kiểm kê đất đai, diện tích đất bồi thường được xác định theo diện tích thực tế bị ảnh hưởng.

3. Cây cối, hoa màu: Cây lúa, các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ….
IV. Diện tích quy hoạch thu hồi đất: 
1. Tổng diện tích thu hồi: 13.113,5 m2 (Diện tích nằm trong quy hoạch: 13.113,5 m2)
Gồm có:

	STT
	Loại đất
	Đvt
	Số lượng

	1
	Đất ở tại nông thôn (ONT)
	m2
	371,3

	2
	Đất vườn cùng thửa đất ở (ONT+BHK)
	m2
	1.390,4

	3
	Đất trồng cây hàng năm (BHK)
	m2
	1.019,9

	4
	Đất trồng lúa nước (LUC)
	m2
	8.470,7

	5
	Đất Thủy lợi (DTL)
	m2
	517.9

	6
	Đất Giao thông (DGT)
	m2
	777,6

	7
	Đất chợ (DCH)
	m2
	20,5

	8
	Đất sông (SON)
	m2
	545,2

	
	TỔNG CỘNG
	m2
	13.113,5


2. Tổng diện tích đất quy hoạch mượn tạm: 3.277,0 m2
3. Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: 55 hộ gia đình, cá nhân, 01 Tổ chức
V. Các đơn giá áp dụng trong phương án bồi thường:

1. Bồi thường về đất:

- Thực hiện theo Điều 3, Khoản 19 Điều 18 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 
- Hệ số điều điều chỉnh giá đất cụ thể áp dụng cho đất ở theo quy định tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: bằng 1,00 (Bằng một lần).

2. Đối với cây cối hoa màu:

- Được áp giá theo Quy định tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022; Quyết định số 5227/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt đơn giá vận dụng để tính bồi thường cây trồng (cây hàng năm) chưa có đơn giá trong quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Cầu Hành Nhân – Hành Dũng và Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt đơn giá vận dụng để tính bồi thường cây trồng (cây lâu năm) chưa có đơn giá trong quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Cầu Hành Nhân – Hành Dũng.
VI. Các khoản hỗ trợ:
1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Thực hiện theo Điều 15, Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Thực hiện theo Điều 14, Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Biên bản kiểm tra xác định các trường hợp bị thu hồi đất thuộc đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất dự án: Cầu Hành Dũng – Hành Nhân và Bảng xác nhận về nhân khẩu của các hộ gia đình có đất nông nghiệp giao theo quy định và tỷ lệ % đất nông nghiệp bị thu hồi để làm cơ sở cho việc hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất dự án: Cầu Hành Dũng – Hành Nhân và Công văn số 3983/STC-QLGCS ngày 05/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc Thông báo đơn giá gạo tẻ thường quý IV/2022 để làm cơ sở tính hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất;
3. Hỗ trợ đất công ích xã, thị trấn:

Thực hiện theo Điều 17, Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

VII. Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp:


Trên cơ sở số liệu đã điều tra kiểm kê và đơn giá bồi thường của từng loại tài sản được UBND tỉnh quy định, UBND xã Hành Nhân xác định từng trường hợp cụ thể. Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất áp giá bồi thường cho từng loại đất đai, tài sản, tổng hợp dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ bồi thường GPMB cụ thể như sau:
1. Chi phí BTHT trực tiếp:            
            1.387.675.423 đồng (1).
Trong đó: - Bồi thường, hỗ trợ về đất: 1.185.678.580 đồng.

      - Bồi thường cây cối hoa màu: 186.782.302 đồng.

      - Bồi thường về vật kiến trúc: 15.214.541 đồng.

2. Chi phí tổ chức thực hiện BTHT và GPMB: 27.253.508 đồng (2).
3. Chi phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất:                   2.775.351 đồng(3).
Tổng kinh phí thực hiện:     = ((1) + (2) + (3)) = 1.418.204.282 đồng.

(Cụ thể có dự toán chi tiết kèm theo)

VIII. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn vốn của dự án.
PHẦN II:
                                        TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phương thức thanh toán: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường GPMB. Sau khi phương án bồi thường được UBND huyện phê duyệt, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tiến hành chi trả trực tiếp tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi và tài sản bị thiệt hại. Trường hợp hộ gia đình phải nộp tổng kinh phí tái định cư theo quy định thì sẽ được khấu trừ chênh lệch giữa kinh phí bồi thường hỗ trợ và kinh phí tái định cư theo quy định.


Nếu hộ nào có yêu cầu khiếu nại không nhận tiền bồi thường hoặc yêu cầu khiếu nại không chính đáng thì số tiền bồi thường được gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Nghĩa Hành, khi nào giải quyết xong mới chi trả bồi thường cho chủ hộ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


Trường hợp có phát sinh vướng mắc, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành giải quyết theo quy định của pháp luật, nếu hộ nào có phát sinh đúng các quy định thì tiến hành bổ sung vào phương án đợt sau.

 Dùng khoản kinh phí dự phòng chi để chi phí thực hiện giải quyết những vướng mắc (nếu có phát sinh).


2. Thời gian thực hiện: Khi phương án được UBND huyện phê duyệt.
3. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn vốn của dự án.
PHẦN III
                                        KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


Để có cơ sở chi trả tiền bồi thường và tái định cư cho các hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất kính đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt./.

	Nơi nhận:
- CT, PCT/UBND Huyện; (b/c)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Minh Thời
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